DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	399
	Phạm Bích Ngọc
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	400
	Trần Văn Trung
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	401
	Phạm Văn Phê
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	403
	Mai Thị Thu
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	404
	Nguyễn Thanh Tùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	406
	Hà Thị Linh
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	408
	Bùi Văn Dũng
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	409
	Trần Tuấn
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	410
	Phạm Tiến Dũng
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	411
	Trương Mạnh Hùng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	412
	Nguyễn Văn Bắc
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	413
	Hoàng Anh Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	414
	Đoàn Mạnh Cường
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	415
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	416
	Trần Anh Tuấn
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	417
	Mai Xuân Hải
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	418
	Nguyễn Văn Tuyên
	Quảng Phú, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	419
	Phạm Văn Lập
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19
	420
	Hoàng Văn Phương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	421
	Lê Thị Kim Giang
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	423
	Lê Thị Hồng Liễu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	424
	Lê Thị Hoài Thương
	Sơn Thủy,  Lệ Thủy , Quảng Bình

	23
	425
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình


